
1 VCTP048 C1.NHOI.GV NGUYỄN VŨ YẾN NHI 02/09/2000 X Phù Cát, Bình Định 72.5

2 VCTP049 C1.NHAI.GV HOÀNG PHƢƠNG NHI 06/04/1995 X Quy Nhơn, Bình Định 91.5

3 VCTP050 C1.PMY.GV HUỲNH THỊ MỸ NHI 03/06/2002 X Quy Nhơn, Bình Định 80

4 VCTP051 C1.BTX.GV NGUYỄN LÊ ÁI NHỚ 20/10/1995 X Phù Cát, Bình Định 87

5 VCTP052 C1.BTX.GV BÙI THỊ THU NHUNG 16/07/2002 X Ninh Hòa, Khánh Hòa 81

6 VCTP053 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ TRÚC NI 16/12/1996 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định
88

7 VCTP054 C1.NHOI.GV NGUYỄN THỊ MỸ NIÊN 18/11/2000 X Tuy Phƣớc, Bình Định 83

8 VCTP055 C1.NLY.GV NGUYỄN THỊ HUỲNH NỞ 30/08/1998 X Quy Nhơn, Bình Định 91.5

9 VCTP056 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ MỸ NỮ 24/03/1996 X Tuy Phƣớc, Bình Định 86

10 VCTP057 C1.HCANG.GV TRẦN NGUYỄN PHÚC PHA 05/03/1988 X Quy Nhơn, Bình Định 79

11 VCTP058 C1.NHAI.GV NGUYỄN HỮU PHƢỚC 02/10/1998 Tây Sơn,Bình Định 79

12 VCTP059 C1.BTX.GV ĐIỂU THỊ THU PHƢƠNG 01/10/1999 X Pleiku, Gia Lai 84.5

13 VCTP060 C1.NQU.GV TRẦN NGUYỄN HÀ PHƢƠNG 11/12/2002 X Quy Nhơn, Bình Định 87.5
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14 VCTP061 C1.BTX.GV ĐẶNG NGỌC QUYÊN 08/04/2000 X Phù Mỹ, Bình Định 71

15 VCTP062 C1.PMY.GV NGUYỄN HẠNH QUYÊN 19/08/1996 X Quy Nhơn, Bình Định 83.5

16 VCTP063 C1.NHOI.GV DƢƠNG THỊ NHƢ QUỲNH 04/11/1998 X Quy Nhơn, Bình Định 86

17 VCTP064 C1.HCANG.GV TRẦN THỊ THU SƢƠNG 14/04/1998 X Quy Nhơn, Bình Định / Bỏ thi

18 VCTP065 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ THẨM 10/01/1996 X Tuy Phƣớc, Bình Định 75

19 VCTP066 C1.NHOI.GV NGUYỄN LỆ THANH 22/06/1998 X Vân Canh, Bình Định 86

20 VCTP067 C1.NQU.GV NGUYỄN THỊ MINH THI 20/07/1988 X Tuy Phƣớc, Bình Định /

Hủy kết quả vòng 2 theo Quyết định 

số 5887/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 

của Chủ tịch UBND thành phố

21 VCTP068 C1.ACO.GV LÊ THỊ TRANG THƠ 04/04/1999 X Tây Sơn,Bình Định 81.5

22 VCTP069 C1.BTX.GV VÕ THỊ THU THỜI 25/01/2001 X Quy Nhơn, Bình Định 84.5

23 VCTP070 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ YẾN THƢ 02/06/1992 X Phù Cát, Bình Định 75.5

Danh sách có 23 thí sinh./.
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